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Abstract: This research surveyed the current status of awareness and 
integration of digital citizenship skills education among 316 primary 
school teachers in the Southeast and Southwest provinces of Vietnam. 
The results indicate that while the majority of teachers have an initial 
understanding of concepts related to digital citizenship skills education, 
their knowledge remains incomplete and sometimes inaccurate. Most 
teachers recognize the necessity of integrating digital citizenship 
skills education into primary school teaching and acknowledge its 
applicability in various forms. In particular, incorporating digital 
citizenship skills education into the teaching of History and Geography 
is considered highly appropriate and beneficial. Teachers benefit 
from supportive state and local policies, available infrastructure, and 
investment resources. Additionally, many have participated in training 
programs, enabling them to effectively apply information technology in 
their teaching. Students also have relatively easy access to technological 
devices and the internet, allowing both teachers and learners to utilize 
a vast repository of online learning materials related to History and 
Geography through various software applications. 

Keywords: Digital citizenship education, integrated teaching, History and 
Geography, Southeast province, current state.

Tóm tắt: Nghiên cứu đã khảo sát thực trạng tích hợp giáo dục kĩ năng 
công dân số trong dạy học của 316 giáo viên tiểu học tại vùng Đông 
Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Kết quả cho 
thấy, đa số giáo viên đã có nhận thức ban đầu về khái niệm giáo dục kĩ 
năng công dân số nhưng chưa đầy đủ và chính xác. Hầu hết giáo viên 
đánh giá việc tích hợp giáo dục kĩ năng công dân số vào dạy học ở tiểu 
học là cần thiết, với nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt, khi tích hợp 
giáo dục kĩ năng công dân số trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí là 
rất phù hợp và đem lại nhiều lợi ích. Giáo viên triển khai tích hợp giáo 
dục kĩ năng công dân số trong môn Lịch sử và Địa lí có nhiều thuận lợi 
từ các chính sách, cơ sở hạ tầng, nguồn lực đầu tư của nhà nước và địa 
phương; đã được tham gia nhiều lớp tập huấn nên có khả năng ứng 
dụng công nghệ thông tin hiệu quả. Học sinh dễ dàng tiếp cận với thiết 
bị công nghệ và Internet; có thể khai thác và sử dụng kho học liệu khổng 
lồ về Lịch sử và Địa lí từ nhiều nguồn trực tuyến thông qua các phần 
mềm khác nhau. 

Từ khóa: Giáo dục kĩ năng công dân số, dạy học tích hợp, môn Lịch sử và Địa 
lí, Nam bộ, thực trạng.
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1. Đặt vấn đề
Giáo dục kĩ năng công dân số là một chủ đề được 

nhiều nước quan tâm trong những năm gần đây. 
Chương trình Giáo dục Công dân Kĩ thuật số (DCE) 
của Hội đồng Châu Âu được thiết kế với mục tiêu 
cung cấp cho các công dân trẻ cơ hội sáng tạo để phát 
triển các giá trị, thái độ, kĩ năng và kiến thức cần thiết 
để mọi công dân tham gia đầy đủ và đảm nhận trách 
nhiệm trong xã hội” (Council of Europe). Nhiều quốc 
gia trên thế giới nhận thức về tầm quan trọng của 
việc giáo dục kĩ năng công dân số cho học sinh, đặc 
biệt là ở cấp Tiểu học. Ở Hoa Kì, chương trình giảng 
dạy về kiến ​​thức công dân và kiến ​​thức kĩ thuật số, 
được hơn 60% trường tiểu học tiếp cận vào năm 2010 
(Carrie James, Emily Weinstein, Kelly Mendoza, 
2019). Từ những năm 2000, Nhật Bản đã triển khai 
Chương trình “ICT Education” đưa công nghệ thông 
tin vào các môn học mới ở các trường và coi như một 
môn học riêng biệt (Nguyễn Vinh Hiển, 2021).

Tại Việt Nam, đề án “Tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và 
đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 
2030” (Thủ tướng Chính phủ, 2022) và Công văn 
số 3899/ BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo nêu rõ: “Thực hiện hiệu quả giáo dục kĩ năng 
công dân số, đưa nội dung phổ cập kĩ năng số và an 
toàn, an ninh mạng, các nền tảng mở, phần mềm mã 
nguồn mở vào chương trình giảng dạy từ cấp Tiểu 
học để hình thành sớm các kĩ năng cần thiết cho công 
dân số” (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2023). Đối với học 
sinh tiểu học, việc giáo dục kĩ năng công dân số có 
tầm quan trọng đặc biệt, bởi đây là độ tuổi mà học 
sinh đang bắt đầu khám phá, sử dụng công nghệ 
thông tin và truyền thông. Học sinh có các kĩ năng 
cơ bản về sử dụng công nghệ và truyền thông một 
cách an toàn, đúng cách sẽ tránh được các rủi ro và 
nguy hiểm trực tuyến, đồng thời, phát triển một tư 
duy đa chiều và các kĩ năng sáng tạo cần thiết trong 
kỉ nguyên số (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2023). 

Ở môn Lịch sử và Địa lí lớp 5, học sinh được học 
về đất nước Việt Nam từ thời kì dựng nước và giữ 
nước đến ngày nay và được học về lịch sử, địa lí thế 
giới cũng như các vấn đề toàn cầu như chung tay 
xây dựng thế giới xanh, sạch đẹp, xây dựng thế giới 
hòa bình. Trong đó, có rất nhiều yêu cầu cần đạt mà 
học sinh cần tự thu thập thêm thông tin, kiến thức 
để phục vụ cho bài học (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
2018). Với những nội dung học tập mà học sinh chưa 
được tiếp xúc trực tiếp nhiều thì việc hình thành kiến 
thức cho học sinh sẽ khó khăn nếu không có nguồn 
học liệu phong phú. Do đó, việc sử dụng Internet để 

học sinh tra cứu, thu thập nguồn dữ liệu khổng lồ 
một cách dễ dàng. Thông qua việc tìm kiếm thông 
tin sẽ giúp học sinh khám phá kiến thức khoa học 
một cách đa dạng. Tuy nhiên, với nguồn dữ liệu trên 
Internet phong phú nhưng chưa đảm bảo độ chính 
xác và đáng tin cậy giáo viên cần giúp học sinh xác 
định thông tin tìm kiếm phù hợp, phân tích và đánh 
giá được độ tin cậy, quản lí và lưu trữ thông tin để 
phục vụ cho các bài học. 

Hiện nay, ở các trường tiểu học tại nhiều tỉnh ở 
khu vực Nam Bộ (Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, 
Cần Thơ, …) đã triển khai tích hợp giáo dục kĩ năng 
công dân số cho học sinh thông qua các chuyên đề 
tập huấn cho giáo viên và chương trình thí điểm. Để 
đánh giá chung về việc triển khai tích hợp giáo dục 
kĩ năng công dân số, nghiên cứu đã tiến hành đánh 
giá nhận thức của giáo viên. Đồng thời đánh giá việc 
tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng công dân số nói 
chung cho học sinh tiểu học và tích hợp trong môn 
Lịch sử và Địa lí lớp 5 nói riêng. Số liệu về thực trạng 
trong nghiên cứu này là cơ sở thực tiễn để xác định 
được những thuận lợi và khó khăn của giáo viên, từ 
đó đề xuất các giải pháp phù hợp hỗ trợ giáo viên 
thực hiện khi tích hợp giáo dục kĩ năng công dân số 
vào trong dạy học. 

2. Kết quả nghiên cứu 
2.1. Một số khái niệm
2.1.1. Công dân số 
Công dân số là người sử dụng công nghệ thông 

tin - truyền thông tự tin và có khả năng sử dụng công 
nghệ để tham gia vào các hoạt động giáo dục, văn 
hóa và kinh tế, sử dụng và phát triển các kĩ năng 
tư duy phản biện trong không gian mạng, hiểu về 
ngôn ngữ, kí hiệu và văn bản của công nghệ kĩ thuật 
số, nhận thức được những thách thức về công nghệ 
thông tin - truyền thông và có thể quản lí chúng một 
cách hiệu quả, sử dụng công nghệ thông tin để liên 
hệ với những người khác theo những cách tích cực, 
có ý nghĩa, thể hiện sự trung thực và chính trực và 
hành vi đạo đức trong việc sử dụng công nghệ thông 
tin của họ, tôn trọng các khái niệm về quyền riêng tư 
và quyền tự do ngôn luận trong thế giới kĩ thuật số, 
đóng góp và tích cực thúc đẩy các giá trị của công 
dân số (Netsafe, 2018). “Công dân số” ở giai đoạn 
tiểu học cần có tư duy giải quyết vấn đề với sự trợ 
giúp của máy tính; bước đầu làm quen với công 
nghệ kĩ thuật số thông qua việc sử dụng máy tính 
để vui chơi, học tập, xem và tìm kiếm thông tin trên 
Internet; cần có một số kĩ năng cơ bản trong sử dụng 
máy tính; biết bảo vệ sức khỏe khi sử dụng máy tính; 
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có ý thức phòng tránh những tác hại khi sử dụng 
Internet và ý thức tôn trọng bản quyền. 

2.1.2. Kĩ năng công dân số
Kĩ năng công dân số xác định cách mỗi người 

hành động và tương tác trực tuyến, bao gồm các 
giá trị, thái độ, kĩ năng, kiến thức và hiểu biết quan 
trọng cần thiết để điều hướng một cách có trách 
nhiệm trong thế giới kĩ thuật số không ngừng phát 
triển và định hình công nghệ để đáp ứng nhu cầu 
của chính chúng ta thay vì bị nó định hình” (Council 
of Europe).

2.1.3. Giáo dục kĩ năng công dân số
Giáo dục kĩ năng công dân số là giáo dục các giá 

trị, thái độ, kĩ năng và kiến thức cần thiết về công 
nghệ thông tin - truyền thông để mọi công dân tham 
gia đầy đủ và đảm nhận trách nhiệm của họ trong xã 
hội, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến (Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, 2024).

2.2. Khái quát về khảo sát
2.2.1. Phương pháp khảo sát
Nghiên cứu tiến hành tìm hiểu về thực trạng 

thực hiện dạy học nội dung giáo dục kĩ năng công 
dân số trong các trường tiểu học ở 18 tỉnh thuộc 
vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long. Nghiên cứu tiến hành tìm hiểu nhận thức và 
triển khai của giáo viên về việc tích hợp giáo dục kĩ 
năng công dân số nói chung và trong môn Lịch sử 
và Địa lí lớp 5 nói riêng. Đồng thời thu thập những 
thuận lợi và khó khăn trong quá trình áp dụng tại 
cơ sở giáo dục để từ đó đưa ra giải pháp hỗ trợ giáo 
viên thực hiện một cách hiệu quả. Giáo viên sẽ thực 
hiện khảo sát bằng phiếu theo hình thức điền thông 
tin trên phần mềm Google Form với câu hỏi như 
sau: Từ câu 1 đến câu 3, điều tra nhận thức của giáo 
viên về các khái niệm công dân số, kĩ năng công 
dân số và giáo dục kĩ năng công dân số. Câu 4 đến 
câu 7 điều tra về việc triển khai tích hợp giáo dục kĩ 
năng công dân số trong dạy học cho học sinh tiểu 
học. Câu 8 và 9 khảo sát về những thuận lợi và khó 
khăn của giáo viên trong dạy học tích hợp miền Kĩ 
năng về thông tin và dữ liệu trong môn Lịch sử và 
Địa lí lớp 5. Thời gian khảo sát từ tháng 9 năm 2024 
đến tháng 12 năm 2024. 

2.2.2. Khách thể khảo sát
Đối tượng khảo sát gồm 316 giáo viên đến từ 

vùng Đồng bằng Sông Cửu Long là 137 giáo viên, 
vùng Đông Nam Bộ là 179 (trong đó, Thành phố Hồ 
Chí Minh là 79 giáo viên) với thâm niên công tác trên 

10 năm là 250 giáo viên (chiếm 79,1%), từ 5 đến 10 
năm là 43 giáo viên (chiếm 13,6%) và dưới 5 năm là 
23 giáo viên (chiếm 7,3%). Trong nghiên cứu này tập 
trung vào đối tượng giáo viên có thâm niên giảng 
dạy trên 10 năm nhiều hơn là các giáo viên trẻ vì hiện 
nay hầu hết các chương trình đào tạo giáo viên tiểu 
học tại các trường đại học sư phạm hiện nay đã có 
học phần ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 
học mà trong chương trình đào tạo trước đây không 
có. Giáo viên trẻ tiếp xúc công nghệ thông tin từ sớm, 
có nhiều kinh nghiệm và kĩ năng trong môi trường 
số nên đã có nền tảng để triển khai việc tích hợp 
giáo dục kĩ năng công dân số cho học sinh. Nghiên 
cứu tập trung vào nhóm giáo viên có thâm niên lâu 
năm để tìm hiểu về mức độ bắt kịp xu hướng và sẵn 
sàng thay đổi theo yêu cầu liên quan đến ứng dụng 
công nghệ thông tin để thực hiện tích hợp giáo dục 
kĩ năng công dân số cũng như những khó khăn mà 
giáo viên gặp phải khi triển khai để đưa ra các biện 
pháp hỗ trợ hiệu quả. 

2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
Các số liệu thu được từ khảo sát sẽ được phân 

tích bằng phần mềm SPSS và Microsoft Excel để tính 
tỉ lệ %, điểm trung bình và độ lệch chuẩn. Thang đo 
Likert được sử dụng với 5 mức độ. Quy ước điểm 
trung bình thành các mức độ như sau: Từ 1,0 đến 
1,8: Rất không phù hợp (RKPH)/Rất không cần thiết 
(RKCT)/Rất không đồng ý (RKĐY); Từ trên 1,8 đến 
2,6: Không phù hợp (KPH)/ Không cần thiết (KCT)/
Không đồng ý (KĐY); Từ trên 2,6 đến 3,4: Có thể áp 
dụng (CTAD)/Trung lập (TL); Từ trên 3,4 đến 4,2: 
Phù hợp (PH)/ Cần thiết (CT)/Đồng ý (ĐY); Từ trên 
4,2 đến 5,0: Rất phù hợp (RPH)/Rất cần thiết (RCT)/
Rất đồng ý (RĐY).

2.3. Kết quả khảo sát
2.3.1. Nhận thức của giáo viên về khái niệm liên quan 

giáo dục kĩ năng công dân số 
Để đánh giá nhận thức của giáo viên về khái niệm 

liên quan giáo dục kĩ năng công dân số, nghiên cứu 
tiến hành khảo sát 316 giáo viên với kết quả thu được 
trong Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3.

Trong các đáp án về khái niệm công dân số ở 
bảng 1 thì đáp án a, b, c tương ứng với từng phần 
trong khái niệm về công dân số. Với kết quả là 71.8% 
lựa chọn đáp án a, 54.1% giáo viên chọn đáp án b 
và 51.3% giáo viên chọn đáp án c cho thấy giáo viên 
đã có hiểu biết ban đầu về khái niệm công dân số, 
nhưng chưa đầy đủ. Tuy nhiên, mức độ tìm hiểu 
chính xác và toàn diện các khái niệm của giáo viên 
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chưa cao và vẫn còn khoảng 15% giáo viên chọn đáp 
án c và e chưa đúng về khái niệm công dân số. 

Kết quả trong Bảng 2 cho thấy sự chênh lệch 
trong tỉ lệ lựa chọn giữa các đáp án về khái niệm kĩ 
năng công dân số của giáo viên. Cụ thể, có 73.1% 
giáo viên chọn đáp án b là định nghĩa chính thức 
được sử dụng trong chương trình tập huấn kĩ năng 

công dân số cho học sinh tiểu học. Tuy nhiên, 64.9% 
lựa chọn đáp án c là định nghĩa chưa đầy đủ vì mới 
chỉ tập trung vào khả năng sử dụng công nghệ mà 
chưa đề cập đến các yếu tố như kiến thức, thái độ và 
kĩ năng cần thiết của kĩ năng công dân số. Tỉ lệ giáo 
viên lựa chọn các đáp án a và d chưa chính xác cũng 
khá cao lần lượt là 27.7% và 19.6%. So sánh với Bảng 

Bảng 1: Nhận thức của giáo viên về khái niệm Công dân số

Nội dung Số lượng giáo viên Tỉ lệ %

a. Công dân số là người sử dụng công nghệ thông tin để liên hệ với người khác theo 
những cách tích cực. 227 71.8

b. Công dân số là người sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông tự tin. 171 54.1

c. Công dân số là người sử dụng và phát triển các kĩ năng tư duy phản biện. 162 51.3

d. Công dân số chỉ là người sử dụng Internet. 29 9.2

e. Công dân số chỉ cần biết cách sử dụng công nghệ là đủ. 21 6.6

Bảng 2: Nhận thức của giáo viên về khái niệm Kĩ năng công dân số

Nội dung Số lượng giáo viên Tỉ lệ %

a. Kĩ năng công dân số là việc chúng ta hiểu biết về sử dụng các trang mạng xã hội. 87 27.5

b. Kĩ năng công dân số xác định cách chúng ta hành động và tương tác trực tuyến, 
bao gồm thái độ, kĩ năng, kiến thức và hiểu biết quan trọng cần thiết để điều hướng 
một cách có trách nhiệm trong thế giới kĩ thuật số không ngừng phát triển và định 
hình công nghệ.

231 73.1

c. Kĩ năng công dân số là khả năng sử dụng dụng công nghệ thông tin và truyền 
thông một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. 205 64.9

d. Người có kĩ năng công dân số giỏi là người có thể tìm kiếm thông tin nhanh chóng. 62 19.6

Bảng 3: Nhận thức của giáo viên về khái niệm Giáo dục kĩ năng công dân số

Nội dung Số lượng giáo viên Tỉ lệ %

a. Giáo dục kĩ năng công dân số là giáo dục các giá trị, thái độ, kĩ năng và kiến thức 
cần thiết về công nghệ thông tin – truyền thông để mọi công dân tham gia đầy đủ và 
đảm nhận trách nhiệm của họ trong xã hội, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến.

178 56.3

b. Giáo dục kĩ năng công dân số trang bị cho chúng ta thái độ, kiến thức và kĩ năng cần 
thiết để tương tác trực tuyến một cách an toàn, có trách nhiệm, đồng thời biết cách sử 
dụng và định hướng công nghệ phù hợp với nhu cầu của bản thân.

225 71.2

c. Giáo dục kĩ năng công dân số là giáo dục khả năng sử dụng dụng công nghệ thông 
tin và truyền thông một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm.

153 48.4

d. Giáo dục kĩ năng công dân số là đào tạo những người có thể tìm kiếm thông tin từ 
Internet nhanh chóng.

50 15.8
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1, cho thấy giáo viên có hiểu biết về khái niệm công 
dân số tốt hơn so với kĩ năng công dân số. 

Theo kết quả ở Bảng 3, chỉ có 56.3% giáo viên lựa 
chọn đáp án a là đáp án đúng về khái niệm giáo dục 
kĩ năng công dân số; các đáp án b, c, d chưa đúng về 
khái niệm này được giáo viên chọn với tỉ lệ lần lượt 
là 71.2%, 48.4% và 15.8%. Kết quả này cho thấy, giáo 
viên có sự nhầm lần giữa khái niệm kĩ năng công 
dân số và giáo dục kĩ năng công dân số.

Như vậy, với kết quả trong Bảng 1, 2, 3 về nhận 
thức của giáo viên về các khái niệm công dân số, 
kĩ năng công dân số và giáo dục kĩ năng công dân 
số chỉ ra khá nhiều giáo viên vẫn chưa nhận thức 
đúng, chưa đầy đủ và nhầm lần giữa ba khái niệm 
này. Giáo viên muốn thực hiện việc tích hợp thành 
công giáo dục kĩ năng công dân số cần phải có nhận 
thức đúng về các khái niệm liên quan từ đó mới áp 
dụng các biện pháp tích hợp trong các môn học/hoạt 
động giáo dục ở tiểu học một cách phù hợp và hiệu 
quả. Trong thực tế, hầu như ở các địa phương đều đã 
triển khai chỉ đạo và tập huấn chuyên đề về tích hợp 
giáo dục kĩ năng công dân số như Thành phố Hồ Chí 
Minh (Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí 
Minh, 2024), Cần Thơ (Sở Giáo dục và Đào tạo Cần 
Thơ, 2024), Long An (Sở Giáo dục và Đào tạo Long 
An, 2024)… Do đó, các địa phương cần đánh giá lại 
việc triển khai các chương trình tập huấn đã triển 
khai và đồng thời có biện pháp hỗ trợ giáo viên thực 
hiện triển khai. Bên cạnh đó, giáo viên cần thực hiện 
việc tự học, tự tìm tòi, nghiên cứu theo các tài liệu và 
văn bản hướng dẫn về giáo dục kĩ năng công dân số 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.

2.3.2. Thực trạng triển khai tích hợp giáo dục kĩ năng 
công dân số cho học sinh tiểu học

a. Mức độ cần thiết
Khảo sát giáo viên về mức độ cần thiết triển khai 

tích hợp giáo dục kĩ năng công dân số trong dạy học 
cho học sinh tiểu học, nghiên cứu thu được kết quả 
ở Bảng 4.

Kết quả trong Bảng 4 chỉ ra phần lớn giáo viên 
khảo sát lựa chọn ở mức rất cần thiết (27.2%) và cần 

thiết (55.7%). Số lượng giáo viên chọn ý kiến trung 
lập, không cần thiết hoặc rất không cần thiết khá 
thấp lần lượt là 9.5%, 2.5% và 5.1%. Do đó, điểm 
trung bình và độ lệch chuẩn là 3.97 và 0.96, nghĩa là 
giáo viên chỉ đánh giá ở mức cần thiết và chưa có sự 
đồng thuận cao của tất cả giáo viên tham gia khảo 
sát. Đối với học sinh tiểu học, giáo dục kĩ năng công 
dân số không chỉ là những thao tác trên máy tính 
mà còn tập trung phát triển phẩm chất và năng lực 
số giúp các học sinh có thể giải quyết một số vấn đề 
thực tiễn. Do đó, giáo viên cần thay đổi mức độ thực 
hiện để đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong tích hợp 
giáo dục kĩ năng công dân số.

b. Hình thức triển khai
Nghiên cứu khảo sát giáo viên về các hình thức 

triển khai giáo dục kĩ năng công dân số trong dạy 
học cho học sinh tiểu học và thu được kết quả trong 
Biểu đồ 1.

Kết quả ở Biểu đồ 1 chỉ ra hình thức được hơn 184 
(58.2%) giáo viên triển khai tích hợp đó là sử dụng 
các công cụ, ứng dụng số trong bài giảng để dạy học, 
sau đó là hình thức triển khai thông qua tích hợp vào 
nội dung môn học chính khóa được hơn 47.5% giáo 
viên lựa chọn. Dựa trên chương trình các môn học ở 
tiểu học, giáo viên có thể thực hiện việc tích hợp giáo 
dục kĩ năng công dân số gắn với từng phần của các 

Bảng 4: Kết khảo sát giáo viên về sự cần thiết triển khai tích hợp giáo dục kĩ năng công dân số trong dạy học cho học 
sinh tiểu học

Lựa chọn của giáo viên RCT CT TL KCT RKCT Điểm trung bình Độ lệch chuẩn

Số lượng giáo viên 86 176 30 8 16 3.97 0.96

Tỉ lệ % 27.2 55.7 9.5 2.5 5.1

Biểu đồ 1: Tỉ lệ lựa chọn của giáo viên về các hình thức 
triển khai tích hợp giáo dục kĩ năng công dân số trong dạy 
học cho học sinh tiểu học
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bài học theo cả hai hình thức này. Bên cạnh đó, giáo 
viên có thể triển khai trong tổ chức hoạt động ngoài 
giờ hoặc học sinh tự thực hiện các bài kiểm tra, đánh 
giá. Kết quả về hình thức giáo viên triển khai cho 
thấy sự đa dạng của các hình thức giáo dục kĩ năng 
công dân số hoàn toàn phù hợp ở cấp Tiểu học cả 
trong và ngoài lớp học. Tuy nhiên, kết quả ở Biểu đồ 
1 cũng chỉ ra rằng, 49 giáo viên chưa từng triển khai 
có thể do ở một số tỉnh mới chỉ dừng lại triển khai thí 
điểm mà chưa triển khai đại trà.

2.3.3. Đánh giá về khả năng tích hợp giáo dục kĩ năng 
công dân số trong môn học Lịch sử và Địa lí ở tiểu học

Khảo sát giáo viên về khả năng tích hợp giáo dục 
kĩ năng công dân số trong môn Lịch sử và Địa lí ở 
tiểu học, nghiên cứu thu được kết quả chi tiết trong 
Bảng 5.

Kết quả trong Bảng 5 cho thấy, có 255 giáo viên 
lựa chọn việc tích hợp giáo dục kĩ năng công dân số 
vào dạy học môn Lịch sử và Địa lí lớp 5 là rất phù 
hợp (12.7%) và phù hợp (68%) với điểm trung bình là 
3.87 và độ lệch chuẩn là 0.74. Việc giáo viên lựa chọn 
ở mức độ phù hợp do sự phát triển và ứng dụng của 
công nghệ thông tin kết hợp với các thiết bị dạy học 
hiện đại đang dần dần được giáo viên sử dụng trong 
giáo dục. Học sinh có thể tìm kiếm và sử dụng được 
các thông tin chính xác từ Internet là yêu cầu bắt 
buộc với giáo viên khi tổ chức dạy học trong môn 
Lịch sử và Địa lí 5. Tuy nhiên, khi nghiên cứu khảo 
sát giáo viên ở nhiều khu vực khác nhau tại khu vực 
Đồng bằng Sông Cửu Long với khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin trong dạy học không đồng đều 
nên 48 giáo viên lựa chọn đáp án trung lập và 13 giáo 
viên lựa chọn mức độ không phù hợp và rất không 
phù hợp. So sánh điểm trung bình và độ lệch chuẩn 
ở kết quả khảo sát ở Bảng 5 không chênh lệch quá 
nhiều với Bảng 4 cũng cho thấy mức độ nhất quán 
trong lựa chọn của giáo viên trong quá trình tham 
gia khảo sát. 

Tiếp tục khảo sát về những lợi ích tích hợp giáo 
dục kĩ năng công dân số trong dạy học môn Lịch sử 
và Địa lí lớp 5, nghiên cứu thu được kết quả trong 
Biểu đồ 2.

Kết quả ở Biểu đồ 2 chỉ ra lợi ích lớn nhất khi tích 
hợp giáo dục kĩ năng công dân số trong dạy học môn 
Lịch sử và Địa lí lớp 5 là học sinh có kĩ năng tìm kiếm, 
tổng hợp, chọn lọc và thu thập thông tin được 259 
giáo viên lựa chọn chiếm tỉ lệ 82.0%. Ngoài ra, còn 
có những lợi ích khác như: học sinh làm quen và biết 
cách sử dụng các công cụ số (46.8%), học sinh phân 
tích, đánh giá và so sánh được độ tin cậy (41.5%), 
học sinh có thể quản lí, lưu trữ dữ liệu (41.8%) và học 
sinh được khuyến khích tạo ra những nội dung mới 
(43.4%). Với kết này đa số giáo viên đã chỉ ra được lợi 
ích khi thực hiện tích hợp giáo dục kĩ năng công dân 
số vào môn Lịch sử và Địa lí lớp 5. Với những lợi ích 
này sẽ giúp việc triển khai đại trà tích hợp giáo dục 
kĩ năng công dân số trong môn Lịch Sử và Địa lí lớp 
5 thuận lợi hơn.

2.3.4. Những thuận lợi và khó khăn của giáo viên khi 
thực hiện tích hợp giáo dục kĩ năng công dân số trong 
môn Lịch sử và Địa lí lớp 5 cho học sinh tiểu học 

Nghiên cứu tiếp tục khảo sát những thuận lợi và 
khó khăn của giáo viên khi thực hiện tích hợp giáo 
dục kĩ năng công dân số trong môn Lịch sử và Địa lí 
lớp 5, kết quả chi tiết trong Bảng 6 và Bảng 7.

Kết quả trong Bảng 6 đã tổng hợp 7 yếu tố thuận 
lợi trong dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng công 

Bảng 5: Kết quả khảo sát giáo viên về mức độ phù hợp tích hợp giáo dục kĩ năng công dân số vào môn Lịch sử và Địa 
lí lớp 5

Lựa chọn của giáo viên RPH PH TL KPH RKPH Điểm trung bình Độ lệch chuẩn

Số lượng giáo viên 40 215 48 5 8 3.87 0.74

Tỉ lệ % 12.7 68.0 15.2 1.6 2.5

Biểu đồ 2: Kết quả khảo sát giáo viên về lợi ích tích hợp 
giáo dục kĩ năng công dân số trong dạy học môn Lịch sử 
và Địa lí lớp 5
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Bảng 6: Kết quả khảo sát giáo viên về những thuận lợi khi thực hiện tích hợp giáo dục kĩ năng công dân số trong môn 
Lịch sử và Địa lí lớp 5

Thuận lợi Số lượng giáo viên lựa chọn (%) Điểm 
trung 
bình

Độ 
lệch 
chuẩnRĐY ĐY TL KĐY RKĐY

1. Giáo viên đã có các năng lực tin học cốt lõi. Học sinh 
được tiếp xúc với công nghệ thông tin từ sớm.

25.3 28.8 30.4 12.3 3.2 3.61 1.09

2. Kho dữ liệu trực quan như Video, hình ảnh,... liên quan 
tới môn Lịch sử và Địa lí đa dạng để giáo viên có thể khai 
thác và sử dụng trong quá trình dạy học cho học sinh đạt 
hiệu quả hơn.

21.8 32.0 26.9 14.2 4.1 3.53 1.13

3. Xu thế toàn cầu hóa giúp giáo viên và học sinh có cơ hội 
tiếp cận với nguồn thông tin đa dạng đến từ nhiều quốc gia 
khác nhau, phù hợp dạy các bài về thế giới.

17.7 33.9 25.9 16.8 3.8 3.46 1.09

4. Nhiều khóa học, chuyên đề về công nghệ thông tin được 
tổ chức giúp nâng cao năng lực số cho giáo viên.

11.4 30.4 28.5 20.9 5.4 3.22 1.09

5. Công nghệ phát triển, môi trường số đa dạng, học sinh có 
thể học tập thông qua các ứng dụng số: Youtube, Quyzz...

12.7 27.8 30.7 21.2 5.7 3.21 1.09

6. Ở các nhà trường tiểu học hầu hết đều có phòng máy vi 
tính, cung cấp đủ cơ sở vật chất để dạy học tích hợp giáo 
dục kĩ năng công dân số.

9.8 27.5 31.3 22.8 5.7 3.13 1.07

7. Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh chương trình 
chuyển đổi số trong giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi về 
chính sách, hạ tầng, nguồn lực để thúc đẩy việc tích hợp kĩ 
năng công dân số vào giáo dục.

7.3 25.6 29.1 19.3 5.7 3.11 1.05

dân số trong môn Lịch sử và Địa lí lớp 5. Với kết 
quả điểm trung bình của yếu tố 1; 2; 3 lần lượt là 
3.61; 3.53; 3.46 nằm trong khoảng giá trị của đa số 
giáo viên đồng ý với điều kiện thuận lợi về năng lực 
tin học của bản thân và học sinh được tiếp xúc với 
công nghệ thông tin từ sớm; kho dữ liệu đa dạng 
gồm video, hình ảnh, ... liên quan tới môn Lịch sử 
và Địa lí; xu thế toàn cầu hóa giúp giáo viên và học 
sinh có cơ hội tiếp cận với nguồn thông tin đa dạng 
đến từ nhiều quốc gia khác nhau, phù hợp dạy các 
nội dung về thế giới. Điểm trung bình của các yếu 
tố 4, 5, 6, 7 nằm trong khoảng từ 2,6 đến 3,4 là ở 
mức độ trung lập chỉ ra sự không đồng đều về các 
điều kiện liên quan đến các khóa bồi dưỡng chuyên 
môn, khai thác các phần mềm dạy học; cơ sở vật 
chất và các chỉ đạo từ chương trình chuyển đổi số 
quốc gia. Tuy nhiên, với độ lệch chuẩn ở cả 7 yếu 
tố đều nằm ở mức trên 1 cho thấy sự phân tán trong 
lựa chọn đáp án của giáo viên. Nguyên nhân của 
sự phân tán trong câu trả lời xuất phát đặc trưng về 
trang bị cơ sở vật chất hỗ trợ giáo viên trong giáo 

dục kĩ năng công dân số của từng khu vực khác 
nhau, kết hợp với khả năng ứng dụng công nghệ 
thông tin trong dạy học của giáo viên không đồng 
đều. Trong quá trình tham gia khảo sát, một số ít 
giáo viên có đưa ra thêm một số thuận lợi như sự 
quan tâm chỉ đạo của các cấp, có các hướng dẫn 
thực hiện về việc tích hợp giáo dục kĩ năng công 
dân số cho học sinh tiểu học.

Kết quả trong Bảng 7 chỉ ra 10 khó khăn mà giáo 
viên gặp phải trong quá trình thực hiện tích hợp giáo 
dục kĩ năng công dân số trong dạy học môn Lịch 
sử và Địa lí lớp 5 cho học sinh tiểu học bao gồm cả 
phía giáo viên và học sinh, thời lượng dạy học môn 
Lịch sử và Địa lí, phương pháp dạy học, thiếu tài 
liệu tham khảo, các khóa bồi dưỡng chuyên môn và 
cơ sở vật chất. Trong đó, các khó khăn 1, 2, 3 được 
khá nhiều giáo viên đồng thuận lựa chọn với độ lệch 
chuẩn nhỏ hơn 1. Các khó khăn 4 và 5 nhận được 
câu trả lời không tập trung của các giáo viên khảo 
sát với độ lệch chuẩn lớn hơn 1 khi cho rằng hoạt 
động này làm thay đổi thời lượng của chương trình 

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Tập 21, Số S1, 144-152

https://doi.org/10.15625/2615-8957/12520118



151

Bảng 7: Kết quả khảo sát giáo viên về những khó khăn trong dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng công dân số trong môn 
Lịch sử và Địa lí lớp 5

Khó khăn Tỉ lệ giáo viên lựa chọn (%) Điểm 
trung 
bình

Độ 
lệch 
chuẩnRĐY ĐY TL KĐY RKĐY

1. Học sinh chưa quen việc sử dụng máy tính cho những 
yêu cầu, bài học của môn Lịch sử và Địa lí lớp 5.

32.2 29.7 21.5 5.7 0.6 3.97 0.91

2. Chưa có bộ tài liệu tham khảo dạy học tích hợp giáo dục 
kĩ năng công dân số trong môn Lịch sử và Địa lí lớp 5.

34.7 34.7 19.6 7.3 3.5 3.90 0.92

3. Học sinh chưa có thói quen ứng dụng kiến thức và kĩ 
năng của môn Tin học để tìm kiếm nội dung, đánh giá, lưu 
trữ,… thông tin ở các môn học khác.

26.8 25 26.5 10.4 0.9 3.77 0.90

4. Thời lượng dạy học ít nhưng thực hành trên máy tính 
cần nhiều thời gian.

30.6 35.4 21.1 11.4 0.9 3.71 1.02

5. Điều kiện cơ sở vật chất, các phương tiện dạy học chưa 
đáp ứng được việc học của học sinh.

24.4 15.8 34.5 25.0 0.3 3.41 1.06

6. Giáo viên vẫn ưa chuộng phương pháp giảng dạy truyền 
thống, ít tích hợp công nghệ vào môn học.

20.5 26.2 28.4 19.9 4.7 3.37 1.16

7. Chưa tổ chức các chuyên đề, khóa học bồi dưỡng nâng 
cao nhận thức về giáo dục kĩ năng công dân số. cho các lực 
lượng giáo dục liên quan (giáo viên, nhà trường,...).

16.4 29.3 30.0 18.0 6.0 3.32 1.13

8. Phân bổ thời lượng dạy học môn Lịch sử và Địa lí trong 
chương trình ít.

11.4 36.3 25.9 21.5 4.7 3.28 1.07

9. Học sinh sử dụng máy tính và Internet với mục đích 
khác thay vì việc học.

11.4 29.7 33.8 19.2 5.7 3.22 1.06

10. Học sinh còn thụ động trong việc tham gia các hoạt 
động học tập trên máy tính.

8.2 31.5 30.9 23.0 6.0 3.13 1.05

và cơ sở vật chất chưa đáp ứng được việc dạy và học. 
Những khó khăn khác mà nhiều giáo viên gặp phải 
trong câu trả lời số 6, 9, 10 về chưa đổi mới phương 
pháp dạy học, học sinh chưa thực sự chủ động tham 
gia các hoạt động học tập trên máy tính, hay khi học 
trên máy tính học sinh chưa tập trung vào việc học 
tập nội dung chính mà sử dụng với mục đích khác 
với độ lệch chuẩn đều lớn hơn 1. Đây cũng là thực 
trạng còn tồn tại ở khá nhiều trường tiểu học về việc 
đổi mới phương pháp dạy học nói chung để đáp 
ứng các yêu cầu đổi mới Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Nguyên nhân của những khó khăn này 
xuất phát từ thực tiễn một số địa phương thiếu các 
chuyên đề bồi dưỡng cho giáo viên (câu trả lời 7, 8) 
một cách thực sự chất lượng và hiệu quả, hoặc thiếu 
nguồn lực để đầu tư vào cơ sở vật chất hay xây dựng 
học liệu hỗ trợ trong dạy học các môn học ở tiểu học 
nói chung và môn Lịch sử và Địa lí nói riêng. Bên 

cạnh đó, một số ít giáo viên bổ sung thêm một số 
thông tin khó khăn khác như có quá nhiều nội dung 
yêu cầu dạy học tích hợp trong các môn học và hoạt 
động giáo dục ở tiểu học gây ra quá tải cho cả giáo 
viên và học sinh; phụ huynh chưa có điền kiện hoặc 
chưa thực sự quan tâm đến việc hỗ trợ việc học tập 
của con.

3. Kết luận 
Kết quả khảo sát 316 giáo viên tiểu học tại khu 

vực Nam Bộ về thực trạng tích hợp giáo dục kĩ năng 
công dân số cho thấy khá nhiều giáo viên đã có một 
số nhận thức đúng về khái niệm giáo dục kĩ năng 
công dân số và vai trò, mục tiêu của giáo dục kĩ năng 
công dân số trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí. 
Khi giáo viên triển khai tích hợp giáo dục kĩ năng 
công dân số cho học sinh trong dạy học môn Lịch sử 
và Địa lí ở tiểu học có nhiều thuận lợi từ các nguồn 
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lực hỗ trợ và khả năng sử dụng công nghệ thông tin 
để khai thác và sử dụng nguồn học liệu phong phú 
về lịch sử và địa lí từ Internet, ... Tuy nhiên, nhiều 
giáo viên gặp một số khó khăn về khả năng đổi mới 
phương pháp dạy học, cơ sở vật chất, tài liệu hỗ trợ 

giáo dục kĩ năng công dân số,… Kết quả nghiên cứu 
này là cơ sở thực tiễn để nghiên cứu đề xuất một số 
biện pháp nâng cao khả năng tích hợp giáo dục kĩ 
năng công dân số trong dạy học môn Lịch sử và Địa 
lí lớp 5 một cách hiệu quả.
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